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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH QUẢNG NINH
	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	   

	Số: 106/BC-UBND
	Hạ Long, ngày 03 tháng 12 năm 2008


BÁO CÁO

Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2009


Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 14

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 và Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2009.

Căn cứ ý kiến kết luận tại Thông báo số 860- TB/TU ngày 05/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  về dự toán thu, chi ngân sách và chủ trương đầu tư phát triển năm 2009.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2009 với những nội dung sau:

I. TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2009
Đơn vị:  Triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Cấp tỉnh phân bổ
	Cấp huyện và xã phân bổ

	 
	Tổng nguồn
	1.633.454
	1.323.040
	310.414

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn ngân sách tập trung (1)
	540.750
	540.750
	 

	2
	Vốn đầu tư có mục tiêu từ các nguồn thu của ngân sách địa phương
	786.300
	488.286
	298.014

	2.1
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	400.000
	183.200
	216.800

	2.2
	Nguồn thu phí Vịnh Hạ Long
	50.000
	30.000
	

	2.3
	Nguồn thu phí bảo vệ môi trường
	295.000
	242.086
	52.914

	2.4
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	33.000
	33.000
	0

	2.5
	Nguồn vốn khác hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã
	8.300
	0
	8.300

	3
	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
	240.000
	234.000
	6.000

	4
	Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (vốn đầu tư)
	66.404
	60.004
	6.400


Ghi chú: (1) Nguồn vốn này được thực hiện theo Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2008 - 2010.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2009
A. Nguyên tắc và tiêu chí

Việc phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án được thực hiện trên các nguyên tắc sau:

1. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước chỉ bố trí cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn trả vốn trực tiếp.

2. Các dự án, công trình được bố trí vốn phải nằm trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, bảo đảm tiến độ cấp vốn theo quy định.

3. Năm 2009 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2008-2010. Trong đó (tại điểm 2.4) đã quy định: “Vốn đầu tư phát triển (vốn tập trung) sau khi đã trừ đi phần vốn cho các nội dung đầu tư thuộc trách nhiệm của tỉnh, phần còn lại được phân chia theo nguyên tắc: Dành tối đa không quá 60% bố trí cho các công trình do các Ngành thuộc tỉnh làm chủ đầu tư; dành thấp nhất (tối thiểu) 40% để bố trí cho các công trình do UBND các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư”. Các nội dung đầu tư thuộc trách nhiệm của tỉnh là:

- Vốn đối ứng ODA;

- Vốn trả nợ ngân sách Trung ương;

- Vốn trả lãi suất (nếu có);

- Vốn thực hiện các chương trình theo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

- Vốn thanh toán phần của ngân sách tỉnh tại các dự án đã được thực hiện ở địa phương (các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, thực hiện theo phương thức ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần).

4. Do nguồn vốn không đủ để đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư, vì vậy cần xem xét phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên như sau: 
- Ưu tiên 1: Các công trình đã hoàn thành.

- Ưu tiên 2: Các công trình trọng điểm của tỉnh (có danh mục kèm theo) và công trình phòng chống bão lũ, thiên tai.

- Ưu tiên 3: Các công trình chuyển tiếp.

- Ưu tiên 4: Các công trình mới có chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh.

- Ưu tiên 5: Công trình mới đã đủ thủ tục để khởi công trong quý I/2009.

5. Phân bổ vốn đầu tư đảm bảo cân đối giữa các ngành và lĩnh vực, giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội. 

Trên cơ sở tham khảo tỷ trọng bố trí vốn đầu tư phát triển của Trung ương và tỷ trọng bố trí của Tỉnh 3 năm gần nhất. Dự kiến phân bổ vốn đầu tư do tỉnh cân đối cho các ngành, lĩnh vực như sau:

	TT
	Ngành, lĩnh vực
	Tỷ trọng (%) đầu tư của Trung ương

	Kế hoạch đầu tư 3 năm (2006-2008)
	Dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2009

	
	
	
	Tỷ 

đồng
	%
	Tỷ 

đồng
	%

	
	Tổng số
	100,0
	2.669,350
	100,0
	1.189,231
	100,0

	I
	Lĩnh vực kinh tế
	43-46
	1.274,114
	46,7
	582,307
	48-50

	1
	Công nghiệp (điện)
	3-4
	54,685
	2,0
	24,839
	2,0-2,2

	2
	Nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ lợi
	19-19,5
	507,176
	19,0
	214,887
	18-19(*)

	3
	Giao thông vận tải
	19,5-21
	660,603
	24,7
	330,225
	27-29

	4
	Thương mại, kho tàng, dịch vụ
	1,0-1,3
	25,200
	0,9
	8,400
	0,6-0,8

	II
	Lĩnh vực xã hội
	48-52
	1.230,397
	46,1
	545,852
	46-47

	5
	Cấp nước
	3-4
	53,102
	2,0
	24,919
	2,1-2,3

	6
	Khoa học công nghệ 
	2-3
	34,455
	1,3
	30,000
	2,5(*)

	7
	Tài nguyên và Môi trường
	2-3
	366,963
	13,7
	189,105
	16-17

	8
	Giáo dục và Đào tạo 
	14-16
	229,915
	8,6
	91,868
	7,6-8,6(*)

	9
	Y tế, xã hội
	9,6-12
	229,635
	8,6
	104,551
	8,7-8,9

	10
	Văn hoá, Thông tin, TDTT, Du lịch
	4-5,5
	140,692
	5,3
	64,966
	5,4-5,6

	11
	Quản lý nhà nước
	1,5-2
	175,635
	6,6
	39,443
	3,2-3,5(*)

	III
	Quốc phòng an ninh
	3,5-4
	41,900
	1,6
	19,027
	1,6-1,8

	IV
	Các ngành khác 
	1-2
	149,939
	5,6
	46,000
	3,8-4,0 (*)


Ghi chú (*):
- Vốn bố trí cho lĩnh vực nông nghiệp cần tiếp tục ưu tiên để thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


- Đầu tư cho lĩnh vực quản lý Nhà nước (công trình trụ sở) cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 nhằm kiềm chế lạm phát (2 năm 2008 và 2009).

- Vốn đầu tư cho 2 lĩnh vực: Khoa học Công nghệ và Giáo dục - Đào tạo việc cân đối vốn cần đảm bảo theo quyết định của Trung ương giao cho Tỉnh. Cụ thể: Khoa học và Công nghệ 30 tỷ đồng (tỉnh cân đối 100%); Giáo dục và Đào tạo 151 tỷ đồng (dự kiến tỉnh cân đối 50%; các huyện, thị xã, thành phố cân đối 50%).

- Các ngành khác năm 2009 bao gồm: Vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư.

B. Dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2009 

1. Vốn ngân sách tập trung: 
540.750 triệu đồng
Bao gồm:

- Các chương trình đầu tư theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ
 và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh: 
81.964 triệu đồng.

-  Vốn đối ứng ODA và các dự án khác: 
56.502 triệu đồng.

- Trả nợ vốn vay theo hợp đồng Chương trình kiên cố hoá kênh mương và hỗ trợ giao thông nông thôn: 
10.000 triệu đồng.

- Bố trí thanh toán phần ngân sách tỉnh tại các dự án Tỉnh quyết định đầu tư được thực hiện ở địa phương trước năm 2008: 
125.000 triệu đồng.

- Vốn còn lại thực hiện phân chia giữa tỉnh và huyện theo Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh: 
267.284 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

1.1. Các chương trình đầu tư theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh: 
81.964 triệu đồng

Bao gồm:

- Hỗ trợ Chương trình phát triển kinh tế: 
5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình phát triển xã hội: 
4.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình XHH các lĩnh vực văn hoá xã hội: 
7.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình phát triển dịch vụ: 
2.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình kiên cố hoá kênh mương: 
10.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình làm đường giao thông nông thôn: 
5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II (toàn tỉnh còn 24 xã và 31 thôn, bản; trong đó Trung ương hỗ trợ 8 xã): 
27.802 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình điện sau xí nghiệp: 
5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình cải cách tư pháp: 
5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ Chương trình Phòng cháy chữa cháy theo Chỉ thị 38-CT/TU ngày 19/8/2004 của BTV Tỉnh uỷ (thực hiện đến năm 2010): 
5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp theo Quyết định số 1602/QĐ-UB ngày 17/5/2002 của UBND tỉnh: 
1.000 triệu đồng

- Hỗ trợ phát triển sản xuất huyện Ba Chẽ GĐ 2008-2010: 
5.162 triệu đồng

1.2. Vốn đối ứng ODA và các dự án khác: 
56.502 triệu đồng
Bao gồm: 

- Đối ứng Dự án Trồng rừng Việt - Đức: 
2.240 triệu đồng

- Đối ứng Dự án tăng cường năng lực Y tế dự phòng: 
300 triệu đồng

- Đối ứng thực hiện Dự án y tế tỉnh, huyện: 
40.000 triệu đồng

- Đối ứng Dự án thuỷ sản của Đan Mạch (FSPF II): 
500 triệu đồng

- Đối ứng Chương trình Nước sạch VSMT nông thôn: 
8.260 triệu đồng

- Đối ứng Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ninh: 

443 triệu đồng

- Đối ứng Dự án "Cải tiến chất lượng đàn lợn giống tỉnh Quảng Ninh" giai đoạn 2008-2010: 
1.409 triệu đồng

 - Đối ứng Dự án Bảo vệ môi trường TP. Hạ Long - ODA Nhật Bản (Chuẩn bị đầu tư): 
3.350 triệu đồng

1.3. Trả nợ vốn vay theo hợp đồng Chương trình kiên cố hoá kênh mương và hỗ trợ giao thông nông thôn: 
10.000 triệu đồng

1.4. Bố trí thanh toán phần ngân sách tỉnh tại các dự án Tỉnh quyết định đầu tư được thực hiện ở địa phương trước năm 2008: 
125.000 triệu đồng

Bao gồm: 
- Các công trình hoàn thành (nhu cầu 154.145 triệu đồng): Bố trí 60% KH vốn = 75.000 triệu đồng (bằng 48,6% nhu cầu).

- Các công trình chuyển tiếp (nhu cầu 339.278 triệu đồng): Bố trí 40% KH vốn = 50.000 triệu đồng (bằng 14,7% nhu cầu).

Với mức hỗ trợ bình quân mỗi năm 125 tỷ đồng như trên (chưa tính yếu tố trượt giá), dự kiến đến năm 2012 sẽ cơ bản hoàn thành việc cân đối các dự án đã thực hiện ở địa phương (nhu cầu 493.423 triệu đồng).

1.5. Vốn còn lại thực hiện phân chia giữa tỉnh và huyện theo Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh: 267.284 triệu đồng
Dự kiến tỷ lệ phân chia giữa Tỉnh và Huyện là 50/50. Theo đó, Tỉnh 50% bằng 133.642 triệu đồng và Huyện 50% bằng 133.642 triệu đồng. 

1.5.1. Số tiền 133.642 triệu đồng (của cấp huyện) phân bổ theo điểm số của 14 huyện, thị xã, thành phố như sau: (1 điểm bình quân là 111,74 triệu đồng = 133.642 triệu đồng/1.196 điểm. Trong đó:

- Thành phố Hạ Long (113 điểm): 
12.627 triệu đồng; 

- Thành phố Móng Cái (101 điểm): 
11.286 triệu đồng; 

- Thị xã Cẩm Phả (99 điểm): 
11.062 triệu đồng; 

- Thị xã Uông Bí (81 điểm): 
9.051 triệu đồng; 

- Huyện Đông Triều (94 điểm): 
10.504 triệu đồng; 

- Huyện Yên Hưng (81 điểm): 
9.051 triệu đồng; 

- Huyện Hoành Bồ (82 điểm): 
9.163 triệu đồng; 

- Huyện Vân Đồn (80 điểm): 
8.939 triệu đồng; 

- Huyện Cô Tô (56 điểm): 
6.258 triệu đồng; 

- Huyện Tiên Yên (90 điểm): 
10.057 triệu đồng; 

- Huyện Hải Hà (84 điểm): 
9.386 triệu đồng; 

- Huyện Đầm Hà (68 điểm): 
7.598 triệu đồng; 

- Huyện Bình Liêu (87 điểm): 
9.721 triệu đồng; 

- Huyện Ba Chẽ (80 điểm): 
8.939 triệu đồng.

1.5.2. Số tiền ngân sách tập trung của tỉnh (50% = 133.642 triệu đồng)

Do nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn ít, dự kiến phân bổ như sau:

- Vốn đầu tư cho Khoa học và Công nghệ theo quy định của Trung ương: 
30.000 triệu đồng

- Số vốn còn lại: 
103.642 triệu đồng 

Bố trí như sau:

+ Các công trình hoàn thành (Bố trí 35% KH vốn): 
36.275 triệu đồng

+ Công trình chuyển tiếp (Bố trí 45% KH vốn):
 46.639 triệu đồng
+ Các công trình mới đã có chỉ đạo của Tỉnh và công trình đã cho triển khai thực hiện (Bố trí 20% KH vốn):
20.728 triệu đồng


2. Vốn đầu tư có mục tiêu từ các nguồn thu của ngân sách địa phương:
 488.286 triệu đồng

Cụ thể như sau:

2.1. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất (183.200 triệu đồng): Dự kiến phân bổ cho các nội dung sau: 

- 04 công trình trong số các công trình trọng điểm
: Bố trí 37,1% KH vốn  = 68.000 triệu đồng. Cụ thể: Trụ sở liên cơ quan số 2 (12.000 triệu đồng); đường Trới - Vũ Oai (20.000 triệu đồng); Mở rộng đường Hạ Long đoạn ga Hạ Long - Cái Dăm (6.000 triệu đồng); Trường THPT chuyên Hạ Long (30.000 triệu đồng). 

- Đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án: Bố trí 22% KH vốn = 40.187 triệu đồng.

- Công tác đo đạc, lập bản đồ hồ sơ địa chính: Bố trí 13% KH vốn =  24.013 triệu đồng.

- Công tác quy hoạch: Bố trí 16,4% KH vốn = 30.000 triệu đồng.

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Bố trí 4,4% KH vốn = 8.000 triệu đồng.

- Công trình mới (cải tạo Cung văn hoá lao động Việt Nhật, Nhà ăn liên cơ quan số 2 và một số công trình khác): Bố trí 7% KH vốn = 13.000 triệu đồng. 

2.2 Nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long (30.000 triệu đồng): 

+ Các công trình tu bổ, tôn tạo Vịnh Hạ Long: Bố trí 66,7% KH vốn = 20.000 triệu đồng.  

+ Dự án chỉnh trang đô thị hai đầu cầu Bãi Cháy: Bố trí 33,3% KH vốn =  10.000 triệu đồng.

2.3. Nguồn thu Xổ số kiến thiết (33.000 triệu đồng): Theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nguồn vốn này được phân bổ cho 2 lĩnh vực: giáo dục và y tế.  

+ Các dự án Giáo dục: Bố trí 55% KH vốn = 18.000 triệu đồng cho các dự án, như: Trường THPT Ngô Quyền - TP.Hạ Long (chuyển tiếp); Trường THPT Hải đảo (chuyển tiếp); Hỗ trợ thực hiện Đề án giáo dục mầm non vùng sâu, vùng xa (chuyển tiếp),...

+ Các dự án Y tế: Bố trí 45% KH vốn = 15.000 triệu đồng cho hỗ trợ thực hiện Đề án chuẩn y tế xã (chuyển tiếp); dự án xử lý chất thải y tế (mới)...

2.4. Nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (242.086 triệu đồng): 

Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm (tại 5 địa phương chịu ảnh hưởng của sản xuất than là Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ). Dự kiến phân bổ như sau:

+ Bố trí 50% KH vốn = 121.043 triệu đồng cho các công trình do Sở, Ban ngành của tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó tiếp tục ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm (chuyển tiếp): Nâng cấp tỉnh lộ 337 Loong Toòng - cầu Bang; 02 cầu vượt quốc lộ 18A; Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện y học Dân tộc và một số công trình khác như: Bệnh viện ĐKKV Bãi Cháy; Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả; vốn đối ứng Dự án Thoát nước vệ sinh môi trường TP. Hạ Long và TX. Cẩm Phả;… nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư theo quy định.

+ Bố trí 50% KH vốn = 121.043 triệu đồng cho các công trình do UBND huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư theo tỷ lệ thu
 của từng địa phương và mức độ ảnh hưởng. Dự kiến như sau: Hạ Long là 30% = 36.313 triệu đồng; Cẩm Phả 40% = 48.417 triệu đồng; Uông Bí 15% = 18.156 triệu đồng; Đông Triều 10% = 12.105 triệu đồng; Hoành Bồ 5% = 6.052 triệu đồng.

3. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: 
234.000 triệu đồng

- Đầu tư thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ: 
14.000 triệu đồng

- Đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu: 
40.000 triệu đồng
- Đầu tư hạ tầng du lịch: 
13.000 triệu đồng

-  Hỗ trợ phòng chống cháy rừng theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 02/01/2007 và vườn quốc gia theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó: hỗ trợ vườn quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 5.000 triệu đồng): 
7.000 triệu đồng

- Đầu tư chương trình đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (Bao gồm 10.000 triệu đồng phải thu hồi trong năm 2009 theo Công văn số 346/QĐ-TTg ngày 26/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ): 
40.000 triệu đồng

- Chương trình Biển Đông - Hải đảo: 
72.500 triệu đồng

- Đầu tư y tế tỉnh và trung tâm y tế dự phòng: 
10.000 triệu đồng

- Đầu tư Khu kinh tế: 
25.000 triệu đồng

- Đầu tư khu tránh trú bão tàu thuyền: 
7.000 triệu đồng

- Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hạ tầng giống thuỷ sản, cây trồng, vật nuôi và cây lâm nghiệp: 
3.000 triệu đồng

- Đề án (06) tin học hoá của Đảng: 
2.500 triệu đồng

4. Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (vốn đầu tư):
 60.004 triệu đồng
III. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2009 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tình hình xây dựng kế hoạch.

Năm 2009 là năm thứ hai tỉnh thực hiện Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về ban hành các Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2008 - 2010 nên việc xây dựng kế hoạch chi đầu tư phát triển tiếp tục thực hiện theo hướng đổi mới, công khai, minh bạch và công bằng hơn.

Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 có thuận lợi là đã phân định rõ hơn trách nhiệm chi đầu tư phát triển giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, xã (thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 542-TB/TU ngày 08/11/2007, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008), góp phần giảm bớt cơ chế “xin - cho” về đầu tư XDCB giữa các huyện, thị xã, thành phố với ngân sách tỉnh, tăng thêm khả năng tự cân đối và quyền chủ động của ngân sách cấp huyện;Tuy nhiên, nhiệm vụ và nhu cầu chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách rất lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách không theo kịp là khó khăn lớn nhất trong xây dựng kế hoạch năm 2009. Cụ thể:

Tính đến ngày 20/10/2008, nhu cầu vốn cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp và công trình có nhu cầu đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung + nguồn thu cấp quyền sử dụng đất do tỉnh cân đối (chưa bao gồm một số công trình mà ngân sách tỉnh cần đầu tư theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đề ra đến năm 2010 như: Đầu tư mới Bệnh viện chuyên khoa Nhi; Bệnh viện chuyên khoa Sản; hoàn thành đầu tư quần thể văn hoá Lán Bè - Hạ Long…)còn rất lớn khoảng 1863.747 tỷ đồng.Trong khi khả năng cân đối mới đảm bảo được 25,5% nhu cầu, tương ứng 474.842 tỷ đồng, như vậy còn thiếu 1.388,905 tỷ đồng.
 Liên tiếp trong 2 năm (2007, 2008) tỉnh không có nguồn vượt thu để bổ sung chi đầu tư phát triển; Giá cả biến động tăng cao dẫn đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của công trình theo chính sách Nhà nước làm tăng thêm vốn phải cân đối từ ngân sách (năm 2008, tỉnh đã bổ sung TMĐT cho 45 công trình theo chính sách quy định làm tăng TMĐT các dự án thêm 215 tỷ đồng). Trên thực tế (tính theo chỉ số tăng giá - CPI do Chính phủ công bố) thì số vốn đầu tư 3 năm (2007-2009) năm sau giảm so với năm trước
. Mặc dù đã cố gắng xem xét rà soát cân đối theo các quy định nhưng do sự mất cân đối giữa nhu cầu đầu tư với nguồn vốn thanh toán, nên việc bố trí vốn gặp nhiều khó khăn, một số công trình chưa có vốn để bố trí hoặc bố trí chưa đủ để thực hiện theo tiến độ. Với dự kiến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2009 từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu cấp quyền sử dụng đất do tỉnh phân bổ, phương châm tập trung bố trí thanh toán công trình hoàn thành và chuyển tiếp , bố trí công trình mới rất hạn chế, cụ thể:

- Công trình hoàn thành (90) chiếm 33,35% KH vốn.

- Công trình chuyển tiếp (117) chiếm 56,54% KH vốn.

- Công trình mới (20) chiếm 10,11% KH vốn.

2. Một số giải pháp thực hiện
Để từng bước hạn chế tình trạng mất cân đối trong đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách, giảm bớt áp lực về đầu tư từ ngân sách tập trung; đồng thời có điều kiện tập trung vốn cho các công trình trọng điểm và các nhu cầu thiết yếu khác, năm 2009 cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

2.1. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách

- Quan tâm điều hành đảm bảo thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch từng tháng, từng quý để có nguồn vốn cân đối đảm bảo chi đầu tư phát triển ngay từ đầu năm.

- Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Hội đồng Nhân dân  tỉnh thông qua, các ngành, địa phương cần tính toán sát đúng tình hình thực tế để giao tăng thêm từ 5-7%; thực hiện các giải pháp phấn đấu tăng thu, tăng nguồn lực cho ngân sách để phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn; nắm bắt kịp thời những biến động có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương để dự báo và chủ động trong điều hành ngân sách; Đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách ở tất cả các lĩnh vực, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh, nợ đọng tiền sử dụng đất ở các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu hồi nộp NSNN các khoản cho vay đến hạn; 
- Thực hiện các giải pháp đồng bộ để khai  thác có hiệu quả quỹ đất của địa phương; trong đó đẩy nhanh tiến độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, điều chỉnh giá cho thuê đất theo quy định hiện hành, rà soát lại quỹ đất tại những nơi có lợi thế để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu cho ngân sách để tạo nguồn vốn cho  đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

- Thí điểm việc giao nhiệm vụ cho các địa phương triển khai một số công trình với điều kiện địa phương tổ chức huy động được nguồn lực từ quỹ đất các dự án trên địa bàn địa phương đang quản lý.
2.2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ. Đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, trung tâm thể thao, chợ... cần khuyến khích huy động vốn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và của nhân dân cùng tham gia đầu tư. 

- Đối với việc đầu tư mới Bệnh viện chuyên khoa Nhi, Bệnh viện chuyên khoa Sản cần khẩn trương tìm địa điểm xây dựng, lập dự án và tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương để được đầu tư bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ hoặc nguồn vốn tài trợ của các Tổ chức quốc tế.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng các hình thức thích hợp như BOT, BT, vận động ODA, các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tư nhân trong nước; các dự án quan trọng cần có chính sách riêng biệt báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động nguồn vốn đầu tư.

2.3. Tổ chức rà soát các công trình, dự án đã được phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn; chấn chỉnh, đổi mới công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả vốn đầu tư.

- Trên cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công số 319/TTg-KTTH ngày 03/3/2008 và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 V/v tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát. Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban ngành) cần đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư, đồng thời:

+ Tiến hành rà soát, xem xét lại những công trình, dự án tồn đọng quá lâu (dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn), thiết kế ban đầu không còn phù hợp nữa hoặc công trình đầu tư kém hiệu quả.

+ Đình hoãn khởi công mới các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng...; Ngừng triển khai các dự án chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả.

- Chấn chỉnh, đổi mới công tác chuẩn bị đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách. Khi quyết định đầu tư phải quy định rõ thời gian khởi công (chậm nhất) và thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất) trên cơ sở khả năng cân đối vốn đảm bảo tiến độ.

2.4. Tổ chức thực hiện tốt việc phân bổ vốn theo Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 542-TB/TU ngày 08/11/2007 khi thực hiện phân bổ nguồn vốn theo Quyết định 3216/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các địa phương khi phân bổ vốn phải dành tối thiểu 70% kế hoạch cho các dự án hoàn thành và chuyển tiếp nhằm tránh giàn trải, lãng phí trong đầu tư .

2.5. Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; trường hợp cần thiết có kế hoạch ứng vốn để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là nội dung về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 của tỉnh, kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.
	Nơi nhận :

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo)

- CT, P1, P2, P3;

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;

- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính;

- V0, V1,V2,V3,TM2,TH1;

- Lưu: TM2, VP/UB.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Thị Hồng Liên


(�) Tỷ trọng đầu tư của Trung ương còn có các lĩnh vực: Bưu điện 0,2 - 0,4%; Công cộng 9-11%; Hệ thống tư pháp 1-1,5%.


(�) Riêng Chương trình hỗ trợ phát triển Thị xã Móng Cái lên Thành phố theo Nghị quyết số 19-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ, dự kiến năm 2009 là 10 tỷ (bằng KH 2008) cân đối trong nguồn vốn Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu.


�Các công trình trọng điểm khác đã được bố trí ở một số nguồn như: Nâng cấp đường Mông Dương - Móng Cái (vốn Trái phiếu CP); Đường ra Cảng Dân Tiến (bằng tiền đất Khu đô thị du lịch và thương mại Phượng Hoàng theo QĐ số 1244/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của UBND tỉnh); Đường đấu nối Khu công viên Lán Bè - Cảng Mới ra đường bao biển (KH 8,0 tỷ từ vốn Hạ tầng du lịch); Chỉnh trang đô thị hai đầu Cầu Bãi Cháy (vốn phí Vịnh Hạ Long); Bệnh viện Lao và bệnh Phổi (vốn phí BVMT); Bệnh viện y học Dân tộc (vốn phí BVMT); 02 Cầu vượt tại Uông Bí và Cẩm Phả (vốn phí BVMT)…


(�) Tỷ lệ thu Phí BVMT theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh thì Dự toán năm 2009 của các địa phương như sau: Hạ Long là 30,6% (đề nghị 30%); Cẩm Phả là 52,1% (đề nghị 40%); Uông Bí là 12,8% (đề nghị 15%); Đông Triều là 3,8% (đề nghị 10%) và Hoành Bồ là 0,7% (đề nghị 5%). 


(�) Cụ thể: Năm 2007 kế hoạch là 429 tỷ đồng; năm 2008 kế hoạch là 515 tỷ đồng; dự kiến năm 2009 là 540 tỷ đồng. Nếu nhìn vào số liệu tuyệt đối thì thấy đều tăng, năm sau cao hơn năm trước (năm 2008 so với 2007 tăng 20% = 86 tỷ đồng; năm 2009 so với 2008 tăng 4,8% = 25 tỷ đồng) nhưng trên thực tế theo chỉ số tăng giá (CPI) do Nhà nước công bố: Năm 2008 so với 2007 tăng khoảng 25% thì số tiền phải là 536 tỷ đồng = 429 tỷ x 125% (giảm 21 tỷ đồng = 536 - 515); năm 2009 so với 2008 Chính phủ dự kiến CPI chỉ tăng 15% thì số tiền phải là 616 tỷ đồng = 536 tỷ x 115% (giảm 76 tỷ đồng = 616 - 540)
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